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12-02-2025- Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Trang 

13-02-2025- Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 31 

13-02-2025- Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 36 

17-02-2025- Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 50 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

2 CÔNG BÁO/Số ..yigglir 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 683/TTr-STP-VP ngày 03 
tháng 02 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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Sở Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục có thứ tự A.1, A.2, B.B1.1, B.B1.2, B.B2.1, 
B.B2.2, C.II.1 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
5962/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi; hộ 
tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực NUÔI CON NUÔI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA SỞ TƯ PHÁP 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục Giải 
quyết việc 
nuôi con 
nuôi có yếu 
tố nước 
ngoài đối 
với trẻ em 
sống ở cơ sở 
nuôi dưỡng 

- Thời gian Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội hoặc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 
có ý kiến gửi Sở Tư pháp kèm 
theo hồ sơ trẻ em để thông 
báo tìm người nhận con nuôi: 
05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 
- Thời gian Sở Tư pháp kiểm 
tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến 
những người liên quan: 20 
ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trường hợp cha, mẹ đẻ hoặc 
người giám hộ của trẻ em cư 
trú ở địa phương khác, thời 

Sở Tư pháp 
(141 - 143 
Pasteur, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3). 

- Hình thức 
nộp lệ phí: 
chuyển khoản 
hoặc nộp trực 
tiếp tại Kho 
bạc nhà nước 
Ba Đình. 
Trường hợp 
người nước 
ngoài thường 
trú ở nước 
ngoài, người 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài nộp hồ 
sơ nhận trẻ em 
Việt Nam làm 

- Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-
CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ-
CP ngày 05 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị đĩnh 19/2011/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 3 năm 2011 
của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian Sở Tư pháp nơi cha, mẹ 
đẻ hoặc người giám hộ của trẻ 
em cư trú lấy ý kiến về việc 
cho trẻ làm con nuôi ở nước 
ngoài: 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Tư 
pháp nơi giải quyết việc nuôi 
con nuôi. 
- Thời gian những người liên 
quan thay đổi ý kiến đồng ý 
về việc cho trẻ em làm con 
nuôi: 30 ngày kể từ ngày được 
lấy ý kiến. 
- Thời gian cơ quan Công an 
cấp tỉnh xác minh nguồn gốc 
trẻ em đối với trẻ em bị bỏ 
rơi: 30 ngày kể từ ngày nhận 
được đề nghị của Sở Tư pháp. 
Trường hợp Công an cấp tỉnh 
đã xác minh được thông tin về 
cha mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ rơi 
nhưng không liên hệ được, 
thời gian Sở Tư pháp và Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có 
thông tin cư trú của cha mẹ đẻ 
trẻ em thực hiện niêm yết 

con nuôi thông 
qua Văn phòng 
con nuôi nước 
ngoài thì nộp lệ 
phí, chí phí 
thông qua Văn 
phòng con nuôi 
nước ngoài. 
- Mức thu lệ 
phí và chi phí: 
+ Lệ phí: 
9.000.000 (chín 
triệu) 
đồng/trường 
hợp 
Trường hợp 

nhận hai trẻ em 
trở lên là anh 
chị em ruột làm 
con nuôi thì từ 
trẻ em thứ hai 
trở đi được 
giảm 50% mức 
lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi 
nước ngoài. 

CP ngày 08 tháng 01 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 98/2022/NĐ-
CP ngày 29 tháng 11 năm 
2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi. 
- Thông tư liên tịch số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông báo vê việc cho trẻ em 
bị bỏ rơi làm con nuôi tại trụ 
sở cơ quan: 60 ngày, kể từ 
ngày nhận được kết quả xác 
minh (đối với Sở Tư pháp) và 
60 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bản đê nghị của Sở 
Tư pháp (đối với Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi có thông tin cư 
trú của cha mẹ đẻ trẻ em). 
- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm 
tra, thẩm định hồ sơ của người 
nước ngoài nhận trẻ em Việt 
Nam làm con nuôi: 15 ngày, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ, hồ sơ đã được 
nộp lệ phí. 
- Thời gian Sở Tư pháp giới 
thiệu trẻ em làm con nuôi: 30 
ngày, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ của người nhận con 
nuôi. 
- Thời gian Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có ý kiến đối với việc 
giới thiệu trẻ em làm con nuôi 
(đối với trẻ em thuộc diện 

+ Chi phí: 
50.000.000 
(năm mươi 
triệu) 
đồng/trường 
hợp 
Trường hợp 
nhận trẻ em bị 
khuyết tật, mắc 
bệnh hiểm 
nghèo thì được 
miễn chi phí. 
- Thời điểm 
nộp lệ phí và 
chi phí: 
+ Đối với lệ 
phí: Người 
nước ngoài 
thường trú ở 
nước ngoài, 
người Việt 
Nam định cư ở 
nước ngoài và 
người nước 
ngoài đang làm 
việc, học tập tại 

146/2012/TTLT-BTC-BTP 
ngày 7 tháng 9 năm 2012 
giữa Bộ Tài Chính và Bộ Tư 
pháp quy định việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí hoạt 
động chuyên môn, nghiệp 
vụ trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi từ nguồn thu lệ phí 
đăng ký nuôi con nuôi, lệ 
phí cấp, gia hạn, sửa đổi 
giấy phép của tổ chức con 
nuôi nước ngoài, chi phí giải 
quyết nuôi con nuôi nước 
ngoài; 
- Thông tư số 21/2011/TT-
BTP ngày 21 tháng 11 năm 
2011 của Bộ Tư pháp vê 
việc quản lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 267/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông qua thủ tục giới thiệu): 
10 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ do Sở Tư pháp 
trình. 
- Thời gian Sở Tư pháp thực 
hiện giới thiệu trẻ em làm con 
nuôi lại trong trường hợp Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh không 
đồng ý với việc giới thiệu 
trước (đối với trẻ em thuộc 
diện thông qua thủ tục giới 
thiệu): 90 ngày, kể từ ngày Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh có văn 
bản không đồng ý. 
- Thời gian Sở Tư pháp 
chuyển cho Bộ Tư pháp 01 bộ 
hồ sơ của trẻ em kèm theo văn 
bản đồng ý của Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh (đối với trẻ em 
thuộc diện thông qua thủ tục 
giới thiệu): 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh đồng ý. 
- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm 
tra kết quả giải quyết việc 
nuôi con nuôi: 30 ngày, kể từ 

Việt Nam trong 
thời gian ít nhất 
là 01 năm nộp 
sau khi Bộ Tư 
pháp tiếp nhận 
và cấp mã số 
hồ sơ của 
người nhận con 
nuôi. 
+ Đối với chi 
phí: Người 
nước ngoài 
thường trú ở 
nước ngoài, 
người Việt 
Nam định cư ở 
nước ngoài và 
người nước 
ngoài đang làm 
việc, học tập tại 
Việt Nam trong 
thời gian ít nhất 
là 01 năm nộp 
sau khi người 
nhận con nuôi 
đồng ý với kết 

quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 
phép hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 11/2021/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
21/2011/TT-BTP ngày 21 
tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
quản lý văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-
BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
ban hành, hướng dẫn việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày nhân được báo cáo kêt 
quả giải quyêt việc nuôi con 
nuôi của Sở Tư pháp. 
- Thời gian Bộ Tư pháp thông 
báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày, 
kể từ ngày nhân được văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền 
của nước nơi người nhân con 
nuôi thường trú thông báo về 
sự đồng ý của người nhân con 
nuôi đối với trẻ em được giải 
quyêt cho làm con nuôi, xác 
nhân trẻ em được nhâp cảnh 
và thường trú tại nước mà trẻ 
em được nhân làm con nuôi. 
- Thời gian Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ra quyêt định cho trẻ 
em làm con nuôi người nước 
ngoài: 15 ngày, kể từ ngày 
nhân được hồ sơ do Sở Tư 
pháp trình. 
- Thời gian người nhân con 
nuôi có măt ở Việt Nam để 
trực tiêp nhân con nuôi: 60 
ngày, kể từ ngày nhân được 
thông báo của Sở Tư pháp 

quả giới thiêu 
trẻ em. 

ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyêt định số 71/QĐ-BTP 
ngày 10 tháng 01 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoặc không quá 90 ngày, 
trong trường hợp có lý do 
chính đáng không thể có mặt 
tại lễ giao nhận con nuôi đúng 
thời hạn 60 ngày. 

2 Thủ tục Giải 
quyết việc 
nuôi con 
nuôi có yếu 
tố nước 
ngoài đối 
với trường 
hợp cha 
dượng, mẹ 
kế nhận con 
riêng của vợ 
hoặc chồng; 
cô, cậu, dì, 
chú, bác 
ruột nhận 
cháu làm 
con nuôi 

- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm 
tra, thẩm định hồ sơ của người 
nhận con nuôi và chuyển hồ 
sơ cho Sở Tư pháp: 15 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Thời gian Sở Tư pháp kiểm 
tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến 
những người liên quan, xác 
nhận người được nhận làm 
con nuôi đủ điều kiện làm con 
nuôi nước ngoài: 20 ngày, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Thời gian những người liên 
quan thay đổi ý kiến đồng ý 
về việc cho trẻ em làm con 
nuôi nước ngoài: 30 ngày, kể 
từ ngày được lấy ý kiến. 
- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm 
tra kết quả giải quyết việc 
nuôi con nuôi nước ngoài và 

Sở Tư pháp 
(141 - 143 
Pasteur, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

- Hình thức 
nộp lệ phí: 
chuyển khoản 
hoặc nộp trực 
tiếp tại Kho 
bạc nhà nước 
Ba Đình. 
- Mức thu 
lệ phí: 
4.500.000 (bốn 
triệu năm trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp nhận 01 trẻ 
em làm con 
nuôi. 
- Mức thu chi 
phí: Không quy 
định. 
- Thời điểm 
nộp lệ phí: Nộp 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-
CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ-
CP ngày 05 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị đĩnh 19/2011/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 3 năm 2011 
của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 10/2020/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông báo cho người nhận con 
nuôi, Cơ quan Trung ương vê 
nuôi con nuôi của nước nơi 
người nhận con nuôi thường 
trú: 30 ngày, kể từ ngày nhận 
được các giấy tờ Sở Tư pháp 
gửi. 
- Thời gian Bộ Tư pháp thông 
báo cho Sở Tư pháp vê kết 
quả giải quyết việc nuôi con 
nuôi nước ngoài: 15 ngày, kể 
từ ngày nhận được văn bản 
của Trung ương vê nuôi con 
nuôi của nước nơi người nhận 
con nuôi thường trú, người 
nhận con nuôi. 
- Thời gian Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ra Quyết định nuôi 
con nuôi có yếu tố nước 
ngoài: 15 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ do Sở Tư 
pháp trình. 
- Thời gian người nhận con 
nuôi có mặt ở Việt Nam để 
trực tiếp nhận con nuôi: 60 
ngày, kể từ ngày nhận được 

sau khi Bộ Tư 
pháp tiếp nhận 
và cấp mã số 
hồ sơ của 
người nhận con 
nuôi. 

BTP ngày 28 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp vê việc ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 98/2022/NĐ-
CP ngày 29 tháng 11 năm 
2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của các nghị 
định liên quan đến việc nộp, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông báo của Sở Tư pháp 
hoặc không quá 90 ngày, 
trong trường hợp có lý do 
chính đáng không thể có mặt 
tại lê giao nhân con nuôi đúng 
thời hạn 60 ngày. 

xuất trình sổ hộ khâu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công; 
- Thông tư số 267/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lâp dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 
phép hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-
BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 71/QĐ-BTP 
ngày 10 tháng 01 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 Đăng ký lại 
việc nuôi 
con nuôi có 
yếu tố nước 
ngoài 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(141 - 143 
Pasteur, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-
CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị 
định liên quan đến việc nộp, 
xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công; 
- Thông tư số 267/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 
8 
+ 
8 
On 

ỢQ po> y 

2 
o 
N 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 
phép hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-
BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 71/QĐ-BTP 
ngày 10 tháng 01 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Giải quyết 
việc người 
nước ngoài 
thường trú ở 
Việt Nam 
nhận trẻ em 
Việt Nam 
làm con 
nuôi 

- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ 
và lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 
- Thời gian những người liên 
quan thay đổi ý kiến đồng ý 
vê việc cho trẻ em làm con 
nuôi nước ngoài: 15 ngày, kể 
từ ngày được lấy ý kiến. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra 
Quyết định: 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ do Sở 
Tư pháp trình. 

Sở Tư pháp 
(141 - 143 
Pasteur, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

4.500.000 (bốn 
triệu năm trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-
CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của các 
Nghị định vê nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của các nghị 
định liên quan đến việc nộp, 
xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công; 
- Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp vê việc ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Thông tư số 267/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 
phép hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-
BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

số điều của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 71/QĐ-BTP 
ngày 10 tháng 01 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Ghi vào Sổ 
đăng ký 
nuôi con 
nuôi việc 

- Ngay trong ngày tiếp nhận hồ 
sơ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 
15 giờ mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết quả trong 

Ủy ban 
nhân dân 
quận, 
huyện, 

50.000 
đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối 

- Luật Hộ tịch 2014; 
- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2015 của 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nuôi con 
nuôi đã 
được giải 
quyết tại cơ 
quan có 
thẩm quyền 
của nước 
ngoài 

ngày làm việc tiếp theo. 
- Trường hợp phải xác minh thì 
thời hạn giải quyết không quá 
03 ngày làm việc. 

thành phố 
Thủ Đức 
nơi cư trú 
của công 
dân Việt 
Nam. 

với trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tât, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 
(Phí cấp bản sao 
Trích lục Ghi 
vào Sổ việc nuôi 
con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ 
quan có thẩm 
quyền của nước 
ngoài (nếu có 
yêu cầu) 8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục). 

Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 
tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến 
việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Thông tư 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và 
Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp vê việc ban 
hành, hướng dẫn việc ghi 
chép, sử dụng, quản lý và 
lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ 
sơ nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 01/2022/TT-
BTP ngày 04 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết một số điêu và biện 
pháp thi hành Nghị định 
số 87/2020/NĐ-CP' ngày 
28 tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến; 
- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính vê 
việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở 
dữ liệu hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch Việt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Thông tư số 
106/2021/TT-BTC ngày 
26 tháng 11 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 07/2023/TT-
BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi. 
- Nghị quyết số 
124/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố 
về các loại phí và lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Minh; 
- Quyết định số 71/QĐ-
BTP ngày 10/01/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
Đăng ký 
việc nuôi 
con nuôi 
trong nước 

- Thời gian xác minh, đánh giá 
hoàn cảnh gia đình, tình trạng 
chỗ ở, điêu kiện kinh tế của 
người nhận con nuôi: 
Trường hợp người nhận con 
nuôi có nơi thường trú và nơi ở 
hiện tại khác nhau, trong 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đê nghị của người nhận 
con nuôi, Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi người nhận con nuôi 
thường trú trực tiếp xác minh 
trong 05 ngày làm việc hoặc có 
văn bản đê nghị Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi ở hiện tại của 
người nhận con nuôi thực hiện 
xác minh, đánh giá hoàn cảnh 
gia đình, tình trạng chỗ ở, điêu 
kiện kinh tế của người nhận 
con nuôi. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản đê nghị, Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi ở hiện tại 
của người nhận con nuôi thực 

Ủy ban nhân 
dân phường, 
xã, thị trấn 

- Mức thu lệ 
phí: 400.000 
(bốn trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí 
đăng ký nuôi 
con nuôi trong 
nước đối với 
trường hợp cha 
dượng hoặc mẹ 
kế nhận con 
riêng của vợ 
hoặc chồng làm 
con nuôi; cô, 
cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận cháu 
làm con nuôi; 
nhận các trẻ em 
sau đây làm con 
nuôi: Trẻ khuyết 
tật, nhiễm 
HIV/AIDS hoặc 

- Luật Nuôi con nuôi 
2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điêu của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của 
Nghị định 19/2011/NĐ-
CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một 
số điêu của Luật Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP ngày 08 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của các 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện xác minh, đánh giá theo 
nội dung Văn bản xác nhận 
hoàn cảnh gia đình, tình trạng 
chỗ ở, điều kiện kinh tế của 
người nhận con nuôi và có văn 
bản thông báo kết quả đánh giá 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi người nhận con nuôi 
thường trú. 
- Thời gian kiểm tra hồ sơ và 
lấy ý kiến: 10 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 
- Thời gian những người liên 
quan thay đổi ý kiến đồng ý về 
việc cho trẻ em làm con nuôi: 
15 ngày kể từ ngày được lấy ý 
kiến; 
- Thời gian tổ chức đăng ký 
việc nuôi con nuôi và tổ chức 
giao nhận con nuôi, ghi vào sổ 
đăng ký việc nuôi con nuôi và 
trao Giấy chứng nhận nuôi con 
nuôi trong nước cho bên giao 
và bên nhận: 05 ngày, kể từ 
ngày hết hạn thay đổi ý kiến 
đồng ý. 

mắc bệnh hiểm 
nghèo theo quy 
định của Luật 
Nuôi con nuôi 
và văn bản 
hướng dẫn; 
người có công 
với cách mạng 
nhận con nuôi. 

Nghị định về nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định lệ 
phí đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi 
con nuôi; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác nuôi con 
nuôi và cấp, gia hạn, sửa 
đổi giấy phép hoạt động 
của tổ chức con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP ngày 29 
tháng 9 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi 
con nuôi; 
- Quyết định số 71/QĐ-
BTP ngày 10 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

2 Thủ tục 
Đăng ký lại 
việc nuôi 
con nuôi 
trong nước 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân phường, 
xã, thị trấn 

Không - Luật Nuôi con nuôi 
2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP ngày 08 
tháng 01 năm 2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định về nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP ngày 8 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định lệ 
phí đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động của tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê 
việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ Sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi 
con nuôi; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác nuôi con 
nuôi và cấp, gia hạn, sửa 
đổi giấy phép hoạt động 
của tổ chức con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP ngày 29 
tháng 9 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 
10/2020/TT-BTP ngày 28 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi 
con nuôi; 
- Quyết định số 71/QĐ-
BTP ngày 10 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 559/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về viêc công bố thủ tuc hành chính nội bộ trong hê thống • o • • • o • o 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 331/TTr-SNN ngày 06 tháng 02 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này 01 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Danh mục và nội dung chi tiêt của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BỐ TTHC, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH, TTHC nội bộ). 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
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chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính (TTHC) Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện 

1 

Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Hạ tầng 
thủy lợi 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 
(Chi cục Thủy lợi) 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Thủ tục: Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi (Điều 16 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi) 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài 
sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04B và có văn bản gửi Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Thủy lợi). 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định Đề án cho 
thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trường hợp Đề án cho thuê 
quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không đủ điều kiện phê duyệt, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản lý do không đủ điều 
kiện phê duyệt cho Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản 
lý tài sản; trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
đủ điều kiện phê duyệt thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với 
tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc môi 
trường mạng. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (theo mẫu số 
04B): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho thuê: 01 
bản sao. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 
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08/2025/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh thẩm định Đề án, trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 
Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản không phù hợp. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Thủy lợi. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
(theo khoản 7 Điều 16 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP). 

h) Phí, lệ phí: không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04B; 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

- Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc giao quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 560/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1345/TTr-SGTVT ngày 
07 tháng 02 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 43 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 02 
thủ tục mới ban hành, 19 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 07 thủ tục thay thế và 15 thủ tục 
bãi bỏ (trong đó có 14 thủ tục bãi bỏ do được thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 



CÔNG BÁO/Số 185+186/Ngày 15-3-2025 37 

TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự A.11 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
2567/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

- Thứ tự A.6 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
3321/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

- Thứ tự B.11 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

- Tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 1756/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải. 

- Thứ tự A.1, A.2, B.B1.2, B.B1.4, B.B1.5, B.B1.6, B.B1.11, B.B1.12, B.B1.13, 
B.B1.14, B.B1.15, B.B1.20, B.B1.21, B.B1.22 tại danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG BỘ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận hoạt 
động của sân tập lái 
để sát hạch lái xe 
mô tô 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 
9, Quận 3 

Không - Nghị định số 
160/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào 
tạo và sát hạch lái xe. 

2 Chấp thuận lại hoạt 
động của sân tập lái 
để sát hạch lái xe 
mô tô 

* Trường hợp cấp lại khi có sự 
thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng 
loại, số lượng xe mô tô để sát hạch 
lái xe: 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận văn bản đề nghị. 
* Trường hợp cấp lại khi bị hỏng, 
mất, thay đổi tên của cơ sở đào tạo 
có sân tập lái để sát hạch lái xe mô 
tô: 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 
9, Quận 3 

Không - Quyết định số 1744/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2O24 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy chứng 
nhận giáo viên dạy 
thực hành lái xe 

- Thời hạn Cơ sở đào tạo gửi đề 
nghị đến Sở Giao thông vận tải: 03 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
chương trình tập huấn. 
- Thời hạn Sở Giao thông vận tải tổ 
chức kiểm tra, đánh giá: 05 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy 
đủ theo quy định. 
- Thời hạn cấp giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành lái xe: 03 
ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết 
quả kiểm tra. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không - Nghị định số 
160/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào 
tạo và sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế 
trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

2 Cấp lại Giấy chứng 
nhận giáo viên dạy 
thực hành lái xe 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

- Nghị định số 
160/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào 
tạo và sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế 
trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

3 Cấp bổ sung xe tập 
lái, cấp lại Giấy 
phép xe tập lái 

Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định, trong thời hạn không 
quá 03 ngày làm việc Sở Giao 
thông vận tải tổ chức kiểm tra thực 
tế, lập biên bản và cấp giấy phép xe 
tập lái cho cơ sở đào tạo. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 
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4 Cấp lại Giấy phép 
đào tạo lái xe ô tô 
khi điều chỉnh hạng 
xe đào tạo, lưu 
lượng đào tạo và 
thay đổi địa điểm 
đào tạo 

- Thời hạn tổ chức kiểm tra thực tế: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định; 
- Thời hạn cấp lại Giấy phép: 03 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
kiểm tra. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 

5 Cấp lại Giấy phép 
đào tạo lái xe ô tô 
khi bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi về tên 
của cơ sở đào tạo 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 

6 Chấp thuận bố trí 
mặt bằng tổng thể 
hình sát hạch trung 
tâm sát hạch lái xe 
loại 1, loại 2 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 

7 Cấp Giấy phép sát 
hạch cho trung tâm 
sát hạch lái xe loại 
1, loại 2 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
văn bản đề nghị 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 

8 Cấp Giấy phép sát 
hạch cho trung tâm 
sát hạch lái xe loại 3 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 
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9 Cấp lại Giấy phép 
sát hạch cho trung 
tâm sát hạch lái xe 

* Trường hợp cấp lại khi có sự thay 
đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, 
số lượng xe cơ giới sử dụng để sát 
hạch lái xe: 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận văn bản đề nghị. 
* Trường hợp cấp lại khi bị hỏng, 
mất, thay đổi tên của trung tâm sát 
hạch lái xe: 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 252 
Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3 

Không 

10 Cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng 
xe ô tô, bằng xe bốn 
bánh có gắn động cơ 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính 
phủ quy định về hoạt 
động vận tải đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

11 Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn 
động cơ khi có sự 
thay đổi liên quan 
đến nội dung của 
Giấy phép kinh 
doanh hoặc Giấy 
phép kinh doanh bị 
thu hồi 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

- Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính 
phủ quy định về hoạt 
động vận tải đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

12 Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 

Không 

- Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính 
phủ quy định về hoạt 
động vận tải đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 



xe bốn bánh có găn 
động cơ trường hợp 
Giấy phép kinh 
doanh bị mất, bị 
hỏng 

Bến Nghé, Quận 1 

13 Đăng ký khai thác 
tuyến vận tải hành 
khách cố định 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

14 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của các nước 
thực hiện các Hiệp 
định khung ASEAN 
về vận tải đường bộ 
qua biên giới 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

15 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của các nước 
thực hiện Hiệp định 
GMS 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

16 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Lào, 
Campuchia 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 
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17 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Trung Quốc 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

18 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Lào 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

19 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Campuchia 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sở Giao thông vận 
tải, địa chỉ: 63 Lý 
Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, Quận 1 

Không 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 
8 

+ 
8 
On 

Ợ9 po> y 

2 
o 
N 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÊ 
C1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường 

2 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vận giữa 
Việt Nam và 
Campuchia 

02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường 

ÚJ 



3 Đăng ký khai thác 
tuyến, bổ sung hoặc 
thay thế phương tiện 
khai thác tuyến vận 
tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia 

02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 

4 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào 

02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không 

bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 

5 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải liên vận 
giữa Việt Nam và 
Lào 

02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, Quận 1 

Không 

bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 

6 Cấp Giấy phép đào 
tạo lái xe, cấp Giấy 
phép xe tập lái 

- Cấp Giấy phép đào tạo: 10 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định. 
- Cấp Giấy phép xe tập lái: 01 
ngày làm việc, kể từ ngày cấp 
giấy phép đào tạo lái xe cho 
cơ sở đào tạo. 

Sở Giao thông 
vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 
9, Quận 3 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào tạo và 
sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
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chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

C2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp lại Phù 
hiệu cho xe ô tô, xe 
bốn bánh có găn 
động cơ kinh doanh 
vận tải 

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
đúng theo quy định 

Trung tâm Quản 
lý Giao thông 
công cộng: Bến 
xe buýt Sài Gòn, 
đường Phạm 
Ngũ Lão, 
phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 
1 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định về 
hoạt động vận tải đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ 

1 Điều chỉnh tần suất chạy xe 
trên tuyến Việt Nam, Lào 
và Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.26). 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ 

công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

2 Ngừng khai thác tuyến, 
ngừng phương tiện hoạt 
động trên tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.24). 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 

3 Đăng ký khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.23). 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 

4 Cấp Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.9). 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 

5 Cấp lại Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

- Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vận tải 
đường bộ. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ 

Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.10). 

6 Cấp Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.7). 

7 Cấp lại Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và 
Campuchia 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.8). 

8 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh 
doanh vận tải (kinh doanh 
vận tải hành khách: bằng 
xe ô tô theo tuyến cố định, 
xe trung chuyển, bằng xe 
buýt theo tuyến cố định, 
bằng xe taxi, xe hợp đồng; 
kinh doanh vận tải hàng 
hóa: bằng xe côngten-nơ, 
xe ô tô đầu kéo kéo rơ 
moóc hoặc sơ mi rơ moóc, 
xe ô tô tải kinh doanh vận 
tải hàng hóa thông thường 
và xe taxi tải) 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B2.1). 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ 

9 Cấp lại phù hiệu xe ô tô 
kinh doanh vận tải (kinh 
doanh vận tải hành khách: 
bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định, xe trung chuyển, bằng 
xe buýt theo tuyến cố định, 
bằng xe taxi, xe hợp đồng; 
kinh doanh vận tải hàng 
hóa: bằng xe côngten-nơ, 
xe ô tô đầu kéo kéo rơ 
moóc hoặc sơ mi rơ moóc, 
xe ô tô tải kinh doanh vận 
tải hàng hóa thông thường 
và xe taxi tải) 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B2.2). 

10 Cấp Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.16). 

11 Cấp lại Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt 
Nam và Lào 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.17). 

12 Cấp Giấy phép liên vận Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
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TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ 

giữa Việt Nam và Lào năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.18). 

13 Cấp Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và Lào 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.19). 

14 Cấp Giấy phép đào tạo lái 
xe 

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.3). 

- Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào tạo và 
sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 

15 Cấp Giấy phép xe tập lái Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 
năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải (thứ tự B.B1.1). 

- Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động đào tạo và 
sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 610/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
1355/TTr-STNMT-VP ngày 13 tháng 02 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tài Nguyên và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
Nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

<J\ tò 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy phép 
khai thác khoáng 
sản nhóm IV 

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại 
khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và 
khoáng sản: 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm 
định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, rà 
soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 
liên quan đến việc cấp giấy phép khai 
thác; kiểm tra tại thực địa1 + Trong thời 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Theo 
Phụ lục 

đính kèm 

- Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29 tháng 11 năm 2024; 
- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 
- Nghị định số 

Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao 
thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 
khoáng sản và các nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác. Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định 
nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân dânThành phố Hồ Chí Minh. 
2 Gồm tọa độ, diện tích, chiều sâu, khối lượng khoáng sản, công suất, thời hạn khai thác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và các nội dung 
khác có liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác, phê duyệt 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
3 Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao 
thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 
cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác. Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ 
quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

hạn không quá 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày cơ quan thẩm định hồ sơ có văn bản 
lấy ý kiến về khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 
động khoáng sản và các nội dung liên 
quan đến việc cấp giấy phép khai thác. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kê từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các nội dung liên quan đến việc cấp 
phép2. 
- Thời hạn cấp giấy phép: 
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ trình 
cấp giấy phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 
+ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ: 
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kê từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 
- Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 
- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định liên quan đến hoạt 
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Gồm tọa độ, diện tích, chiều sâu, khối lượng khoáng sản, công suất, thời hạn khai thác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và các nội 
dung khác có liên quan đến việc cấp giấy phép khai thác; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác, phê 
duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
5 Thông báo trả Bộ phận một cửa bàn giao giấy phép khai thác cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép ngay khi nhận đủ văn bản chứng minh việc thực 
hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan (trong trường hợp được cấp giấy phép khai thác). ui 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

phố Hồ Chí Minh quyêt định cấp hoặc 
không cấp giấy phép khai thác. 
+ Trả kêt quả hồ sơ: Trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ văn 
bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính có liên quan, bộ phận một cửa 
bàn giao giấy phép khai thác cho tổ chức, 
cá nhân (trong trường hợp tổ chức, cá 
nhân được cấp giấy phép khai thác). 
* Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 
Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng 
sản: 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ, cơ quan 
thẩm định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, 
rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 
có liên quan đên việc cấp giấy phép khai 
thác; kiểm tra tại thực địa3; 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiên về khu vực cấm 
hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 
cấm hoạt động khoáng sản và các nội 
dung liên quan đên việc cấp giấy phép 
khai thác có liên quan. 

động kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường; 
- Nghị định số 
11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 
- Thông tư số 01/2025/TT-
BTNMT ngày 15 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 05 
tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các nội dung liên quan4. 
+ Thời hạn cấp giấy phép: Trong thời 
hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ trình cấp giấy phép 
khai thác, Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh quyết định việc cấp hoặc 
không cấp giấy phép khai thác. Trong 
trường hợp không cấp giấy phép khai 
thác thì phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 
Trong thời hạn không quá 01 ngày làm 
việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định cấp hoặc 
không cấp giấy phép khai thác, bộ phận 
một cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan 
thẩm định hồ sơ thông báo cho tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép khai thác để nhận kết 
quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép khai thác và thực hiện các nghĩa vụ 
có liên quan theo quy định5. 

cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản. 
- Quyết định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Ul cK 

Gia hạn 
phép khai 
khoáng 
nhóm IV 

giấy 
thác 
sản 

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại 
khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và 
khoáng sản 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm 
định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát 
các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có liên 
quan đến việc gia hạn giấy phép khai thác; 
kiểm tra tại thực địa6. 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiến về việc gia hạn giấy 
phép khai thác. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Theo 
Phụ lục 

đính kèm 

- Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của 
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Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn 
giấy phép khai thác. Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ gia hạn 
giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
7 Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng khoáng sản về việc gia hạn giấy phép khai thác. 
Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác cho 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
8 Tài liệu, hồ sơ, thời gian gia hạn và các nội dung khác có liên quan đến việc gia hạn giấy phép khai thác; trình hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

định các tài liệu, hồ sơ, thời gian gia hạn 
và các nội dung khác có liên quan đến 
việc gia hạn giấy phép khai thác; trình hồ 
sơ gia hạn giấy phép khai thác. 
- Thời hạn cấp giấy phép: 
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ trình gia 
hạn giấy phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 
+ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ: 
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kê từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định gia hạn hoặc 
không gia hạn giấy phép khai thác. 
+ Trả kết quả hồ sơ: Trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ văn 
bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính có liên quan, bộ phận một 
cửa bàn giao giấy phép khai thác khóng 
sản gia hạn cho tổ chức, cá nhân (trong 
trường hợp tổ chức, cá nhân được gia hạn 
giấy phép khai thác). 
* Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 
Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường; 

- Nghị định số 
11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 

- Thông tư số 
01/2025/TT-BTNMT ngày 
15 tháng 01 năm 2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

sản 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ, cơ quan 
thẩm định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, 
rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 
có liên quan đên việc gia hạn giấy phép 
khai thác; kiểm tra tại thực địa7. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiên về việc gia hạn giấy 
phép khai thác. 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các nội dung liên quan8. 
- Thời hạn cấp giấy phép: 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình gia 
hạn giấy phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 
+ Thông báo kêt quả giải quyêt hồ sơ: 
Trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiêt một số điều của Luật 
Địa chất và khoáng sản về 
khai thác khoáng sản nhóm 
IV ; 

- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 05 
tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản. 

- Quyêt định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định gia hạn hoặc 
không gia hạn giấy phép khai thác. 
+ Bộ phận một cửa bàn giao giấy phép 
khai thác khoáng sản gia hạn cho tổ chức 
đề nghị gia hạn khi nhận đủ văn bản 
chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính có liên quan (trong trường hợp 
được gia hạn giấy phép khai thác). 

3 Điều chỉnh giấy 
phép khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV 

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại 
khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và 
khoáng sản 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm 
định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, rà 
soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 
liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai 
thác; kiểm tra tại thực địa9. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Không - Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 
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Đối với trường hợp: mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một 
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 
Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao 
thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 
cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác đối với trường hợp mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu 
khai thác khoáng sản; lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh về nội dung 
điều chỉnh giấy phép khai thác đối với trường hợp: thay đổi khối lượng (trữ lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép; mở rộng diện tích, thay <0 



o 
đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; tăng công suất khai thác khoáng sản; giảm công suất khai thác khoáng sản đồng thời với kéo dài thời hạn khai 
thác so với thời hạn quy định trong giấy phép khai thác. Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn 
thành trước khi trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh. 
10 Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan được lấy ý 
kiến không có văn bản trả lời được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan trong hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai 
thác. Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công bố là 
khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ các ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn thông, quốc Q 
phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ^ Chí Minh Hồ Chí Minh, cơ quan thẩm định hồ sơ phải trình Hội đồng thẩm định đề án đóng N 
cửa mỏ khoáng sản để thẩm định theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; Q 

xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều chỉnh (nếu có); trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác (đồng thời phê duyệt đề án đóng ;> 
cửa một phần khu vực khai thác khoáng sản đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một phần diện tích khu o 
vực khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản), phê duyệt điều ố 
chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh. 
12 00 Đối với trường hợp: mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một 5 
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 1 

Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn hóa, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao 6 
thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 
vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các nội dung liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác đối với trường hợp mở rộng diện tích, thay à 

đổi chiều sâu khai thác khoáng sản; lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng khoáng sản về việc sử dụng khoáng sản đối với trường hợp 
thay đổi hoặc bổ sung dự án, công trình sử dụng khoáng sản đối với trường hợp giấy phép khai thác được cấp cho các tổ chức quy định tại khoản 2 — 
Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản. — 

Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác 0 

cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 5 

13 Về xây dựng, văn hoá, lâm nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ điện, tôn giáo, giao thông, viễn thông, quốc phòng, an ninh thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thẩm định hồ sơ phải trình Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản để thẩm định theo quy định tại 
Điều 45 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; 
14 xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều chỉnh (nếu có); trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác (đồng thời phê duyệt đề án đóng 
cửa một phần khu vực khai thác khoáng sản đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; một phần diện tích khu 
vực khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản), phê duyệt điều 
chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
15 Bộ phận một cửa chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo cho tổ chức đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác để nhận kết quả 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiên liên quan đên điều 
chỉnh giấy phép khai thác10. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các tài liệu, hồ sơ, các nội dung đề 
nghị điều chỉnh và các nội dung khác có 
liên quan đên việc điều chỉnh giấy phép 
khai thác11. 
- Thời hạn cấp giấy phép: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ trình điều chỉnh 
giấy phép khai thác, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quyêt định việc 
điều chỉnh hoặc không điều chỉnh giấy 
phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 
+ Thông báo kêt quả giải quyêt hồ sơ: 
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định liên quan đên hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
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giải quyêt hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Bộ phận một cửa bàn giao quyêt 
định điều chỉnh giấy phép khai thác cho tổ chức đề nghị điều chỉnh giấy phép ngay khi nhận đủ văn bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính có liên quan (trong trường hợp tổ chức được điều chỉnh giấy phép khai thác). On 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

việc, kê từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định điều chỉnh 
hoặc không điều chỉnh giấy phép khai 
thác. 
+ Trả kết quả hồ sơ: Trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ văn 
bản chứng minh việc thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính có liên quan, bộ phận một 
cửa bàn giao quyết định điều chỉnh giấy 
phép khai thác cho tổ chức, cá nhân 
(trong trường hợp tổ chức, cá nhân được 
điều chỉnh giấy phép khai thác). 
* Đối với tổ chức quy định tại khoản 2 
Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng 
sản: 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kê từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan 
thẩm định hồ sơ có trách nhiệm kiêm tra, 
rà soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 
có liên quan đến điều chỉnh giấy phép 
khai thác; kiêm tra tại thực địa12. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kê từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiến liên quan đến điều 
chỉnh giấy phép khai thác. 

trường; 
- Nghị định số 

11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 

- Thông tư số 
01/2025/TT-BTNMT ngày 
15 tháng 01 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Địa chất và khoáng sản về 
khai thác khoáng sản nhóm 
IV; 

- Quyết định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

+ Đối với trường hợp trả lại một phân 
diện tích khu vực khai thác khoáng sản; 
một phần diện tích khu vực khai thác 
khoáng sản bị công bố là khu vực cấm 
hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm 
thời cấm hoạt động khoáng sản, trong thời 
hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ các ý kiến của cơ quan 
chuyên môn13. 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các tài liệu, hồ sơ, các nội dung đề 
nghị điều chỉnh và các nội dung khác có 
liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép 
khai thác14. 
- Thời hạn cấp giấy phép: 
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 
cấp giấy phép khai thác, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc 
điều chỉnh hoặc không điều chỉnh giấy 
phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: 

nguyên và Môi trường. 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 
8 
+ 
8 
On 

ỢQ 
po> y 

2 
o 
N 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

+ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ: 
Trong thời hạn không quá 01 ngày làm 
việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định điều chỉnh 
hoặc không điều chỉnh giấy phép khai 
thác15. 

4 Trả lại giấy phép 
khai thác khoáng 
sản nhóm IV 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm 
định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, rà 
soát các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có 
liên quan đến việc trả lại giấy phép khai 
thác; kiểm tra tại thực địa16. 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định hồ sơ 
có văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên 

/V 17 môn . 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Không - Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
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16 Gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả lại giấy phép khai thác. 
Thời điểm kiểm tra tại thực địa do cơ quan thẩm định hồ sơ quyết định nhưng phải hoàn thành trước khi trình hồ sơ trả lại giấy phép khai thác cho 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
17 Về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả lại giấy phép khai thác, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định tại khoản này, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được coi là đã 
đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan trong hồ sơ trả lại giấy phép khai thác. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ 
quan chuyên môn18. 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày thực hiện xong các nội 
dung quy định nêu trên, cơ quan thẩm 
định hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm 
định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến việc trả lại giấy 
phép khai thác; trình hồ sơ trả lại giấy 
phép khai thác đồng thời với phê duyệt đề 
án đóng cửa mỏ khoáng sản cho Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Thời hạn giải quyết trả lại giấy phép 
khai thác khoáng sản: Trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ trình cho phép trả lại 
giấy phép khai thác. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 

một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh 
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18 về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thâm định hồ sơ phải trình Hội đồng thâm định đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản để thâm định theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; 
19 bộ phận một cửa bàn giao quyết định cho phép trả lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp tổ chức, cá nhân được trả lại giấy phép 
khai thác). 

Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép trả lại giấy phép khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện 
đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền nghiệm thu và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy 
định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Khoáng sản và quy định tại Điều 46 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. On U i  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày làm 
việc, kê từ ngày Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định cho phép trả 
lại hoặc không cho phép trả lại giấy phép 
khai thác. 
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ văn bản chứng minh việc 
thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên 
quan19. 

vực tài nguyên và môi 
trường; 

- Nghị định số 
11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 

- Thông tư số 
01/2025/TT-BTNMT ngày 
15 tháng 01 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Địa chất và khoáng sản về 
khai thác khoáng sản nhóm 
IV; 

- Quyết định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

Chấp thuận khảo 
sát, đánh giá 
thông tin chung 
đối với khoáng 
sản nhóm IV tại 
khu vực không 
đấu giá quyền 
khai thác khoáng 
sản 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng 
sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá và 
kiểm tra tại thực địa (nêu cần)20. 
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan chuyên môn21. 
- Thời hạn thông báo và trả kết 
quả hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá 01 ngày làm 
việc, kể từ khi hoàn thành nội dung quy 
định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 5 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Không - Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29 tháng 11 năm 2024; 
- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 
- Nghị định số 
11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
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20 trường hợp cân thiêt, gửi văn bản lấy ý kiên các cơ quan có liên quan về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 
khoáng sản đối với khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá. Thời điểm kiểm tra tại thực địa (nêu có) do cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quyêt định nhưng phải hoàn thành trước khi chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản 
nhóm IV 
21 Về địa chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản lấy ý kiên các cơ quan có liên quan về khu vực cấm hoạt động khoáng 
sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá, cơ quan được lấy ý kiên có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định tại khoản này, cơ quan được lấy ý kiên không có văn bản trả lời được coi là đã đồng ý 
và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan trong hồ sơ cấp giấy phép khai thác. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 01/2025/TT-BTNMT ngày 
15 tháng 01 năm 202522. 

thác khoáng sản nhóm IV; 
- Thông tư số 01/2025/TT-
BTNMT ngày 15 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV. 
- Quyết định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

6 Xác nhận kết 
quả khảo sát, 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Sở Tài 
nguyên và 

Không - Luật Địa chất và Khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
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22 Cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận hoặc không chấp thuận khảo sát, đánh giá thông 
tin chung đối với khoáng sản nhóm IV và thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận khảo sát, đánh giá 
thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Trong trường hợp không chấp thuận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

đánh giá thông 
tin chung đối với 
khoáng sản 
nhóm IV 

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ23. 
+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày cơ quan chuyên môn về 
địa chất, khoáng sản24. 
- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 
sơ: Trong thời hạn không quá 02 ngày 
làm việc, kể từ khi hoàn thành nội dung 

Môi trường 29 tháng 11 năm 2024; 
- Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật khoáng sản; 
- Nghị định số 
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23 Cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ, thẩm định các nội 
dung của báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về địa chất, 
khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có thể lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan đối với các nội dung của báo cáo kết quả khảo 
sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ; 
24 Thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản lấy ý kiến các nội dung của báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng 
sản nhóm IV (nếu có), cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn quy định tại khoản 
này, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan. Trường hợp 
phải bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV, cơ quan chuyên môn về địa 
chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện, trong đó nêu rõ nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện. Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chỉ thực hiện một lần. Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 
khoáng sản nhóm IV sau hoàn thiện không đáp ứng theo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lần đầu thì có thể đề nghị bổ sung, hoàn thiện lại, nhưng 
không phát sinh nội dung yêu cầu mới. 
Trường hợp sau khi bổ sung, hoàn thiện lại mà báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV vẫn không đáp 
ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường dừng thẩm định và trả lại hồ sơ đề 
nghị xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp này được quyền nộp lại 
hồ sơ nhưng sẽ được tính là hồ sơ nộp mới. 
25 cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc xác nhận hoặc không xác nhận kết quả khảo 
sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV và thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận kết 
quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV. Trong trường hợp không xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung 
đối với khoáng sản nhóm IV thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. >0 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

quy định tại điêm b, điêm c và điêm d 
khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2025/TT-
BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 202525. 

11/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV; 
- Thông tư số 01/2025/TT-
BTNMT ngày 15 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết 
một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản về khai 
thác khoáng sản nhóm IV. 
- Quyết định số 270/QĐ-
BTNMT ngày 21 tháng 01 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC 
MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm 
định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, 
mức thu phí, lệ phí thuộc danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1. Mức thu lệ phí đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV: 

STT Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản 
Mức thu 

(đồng/giấy phép) 

1 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ các loại 
đã quy định tại điểm 1 của Biểu mức thu này 

a 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm 

15.000.000 

b 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 
ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than 
bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại 
điểm 1 của Biểu mức thu này 

20.000.000 

c 

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm 
trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại 
điểm 1 của Biểu mức thu này 

30.000.000 

2. Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/giấy phép. 

3. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng: 
Mức thu bằng 50% mức thu lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên./. 
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